
  

Trang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 02/09-06/09/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, 

Ấn Độ, Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 585 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng nhẹ do đồng Baht mạnh lên. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 538 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với 

tuần trước. Các nhà xuất khẩu gạo của Ấn Độ buộc phải giảm giá gạo 

để tăng khả năng cạnh tranh, tuy nhiên, nhu cầu vẫn yếu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 575 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trầm lắng sau kỳ nghỉ 

lễ kéo dài. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Trong giai đoạn từ tháng 1 – 

7/2024, lượng gạo xuất khẩu 

của Nhật Bản đã đạt mức 

cao kỷ lục với 24.469 tấn, 

tăng 23% so với cùng kỳ 

năm 2023. 

 

❖ Campuchia đã xuất khẩu 

412.023 tấn gạo trong 8 

tháng năm 2024 với trị giá 

305 triệu USD. 

 

❖ Indonesia đặt mục tiêu đạt 

mức dự trữ gạo là 2 triệu tấn 

vào cuối tháng 12/2024 

nhằm ứng phó với khả năng 

sản lượng gạo trong nước 

suy giảm vào cuối năm nay 

và đầu năm 2025. 
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Nhật Bản: Trong giai đoạn từ tháng 1 – 7/2024, 

lượng gạo xuất khẩu của Nhật Bản đã đạt mức 

cao kỷ lục với 24.469 tấn, tăng 23% so với cùng 

kỳ năm 2023 và là mức cao nhất kể từ khi Bộ 

Nông nghiệp Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu từ 

năm 2014. Nhật Bản xuất khẩu phần lớn gạo sang 

Hong Kong, Hoa Kỳ và Singapore. Xuất khẩu gạo 

tăng là do nhu cầu tăng cao từ các nhà hàng Nhật 

Bản ở nước ngoài. Trong khi đó, gạo vẫn tiếp tục 

khan hiếm tại các siêu thị và cửa hàng tại Nhật 

Bản. Lượng gạo tồn kho có xu hướng cạn kiệt 

trước khi thu hoạch vụ lúa mới. [2] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia, quốc gia này đã xuất khẩu 412.023 

tấn tạo xay xát trong 8 tháng năm 2024 với trị giá 

305 triệu USD. Hiện nay Campuchia có 53 công 

ty xuất khẩu gạo và đã xuất khẩu tới 65 quốc gia 

và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị 

trường nhập khẩu gạo nhiều nhất của Campuchia 

với 77.792 tấn, trị giá 48,9 triệu USD. Campuchia 

chủ yếu xuất khẩu gạo thơm, gạo trắng, gạo đồ 

và gạo hữu cơ. [3] 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

Campuchia đang khuyến khích nông dân trồng 

các loại gạo thơm với giá cao hơn nhằm gia tăng 

thu nhập cho người nông dân và tăng giá trị xuất 

khẩu nông nghiệp cho quốc gia này. [4] 

Indonesia: Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia 

Indonesia, quốc gia này đặt mục tiêu đạt mức dự 

trữ gạo là 2 triệu tấn vào cuối tháng 12/2024 nhằm 

ứng phó với khả năng sản lượng gạo trong nước 

suy giảm vào cuối năm nay và đầu năm 2025. 

Hiện lượng gạo dự trữ của Indonesia đã đạt 1,39 

triệu tấn. Theo Cơ quan Hậu cần Quốc gia Bulog, 

Indonesia có kế hoạch nhập khẩu tổng cộng 3,6 

triệu tấn gạo trong năm nay. Tính đến nay, 2,4 

triệu tấn gạo đã được nhập khẩu, 1,2 triệu tấn còn 

lại dự kiến sẽ được nhập khẩu trước tháng 

12/2024. [5] 

 

 

 

Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ đang chịu áp lực ngày 

càng tăng từ các thương nhân trong nước nhằm 

nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu do lo ngại mất thị 

phần vào Pakistan. Các thương nhân Ấn Độ đã 

yêu cầu chính phủ hủy bỏ mức giá xuất khẩu tối 

thiểu là 950 USD/tấn đối với gạo basmati loại cao 

cấp hoặc hạ xuống còn 750 USD/tấn. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 02/09-06/09/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 giảm và OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.100 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.380 

VNĐ/kg, giảm 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.150 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Hè - Thu: Diện tích gieo trồng lúa Hè - Thu cả nước năm nay ước 

đạt 1.909,8 nghìn ha, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các 

địa phương phía Bắc đạt 173,9 nghìn ha, bằng 100,7%; các địa 

phương phía Nam đạt 1.735,9 nghìn ha, bằng 99,8%, riêng vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đạt 1.470,0 nghìn ha, bằng 99,7%. Tiến độ xuống 

giống lúa Hè - Thu năm nay chậm hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do 

ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn từ đầu năm. Tính đến ngày 

20/8/2024, cả nước thu hoạch được 1.170,6 nghìn ha lúa Hè - Thu, 

chiếm 61,3% diện tích xuống giống và bằng 99,2% cùng kỳ năm trước. 

Trong đó tập trung chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 

diện tích thu hoạch ước đạt 968,0 nghìn ha, chiếm 65,9% diện tích 

xuống giống và bằng 98,7% cùng kỳ năm 2023. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Bão số 3 khiến 121.500 ha lúa 

và hoa màu bị ngập, hư hại. 

 

❖ Diện tích gieo trồng lúa Hè - 

Thu cả nước năm nay ước 

đạt 1.909,8 nghìn ha, bằng 

99,8% cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 20/8/2024, cả 

nước gieo cấy được 1.391,2 

nghìn ha lúa Mùa, bằng 99,7% 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Vụ Hè - Thu năm nay toàn tỉnh 

Nghệ An gieo cấy hơn 59.080 

ha lúa, vượt gần 2.200 ha so 

với kế hoạch đề ra. 

 

❖ Sau bão số 3, có 28.000 ha lúa 

Mùa trong tỉnh Thái Bình bị 

thiệt hại từ 30-70%, 27.000 ha 

bị thiệt hại >70%, trong đó 

diện tích lúa đổ bị úng ngập 

là 18.000 ha. 
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Lúa Mùa: Tính đến ngày 20/8/2024, cả nước gieo 

cấy được 1.391,2 nghìn ha lúa Mùa, bằng 99,7% 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía 

Bắc gieo cấy 994,0 nghìn ha, bằng 99,5%; các địa 

phương phía Nam gieo cấy 397,2 nghìn ha, bằng 

100,5%. Sản xuất lúa Mùa tại các tỉnh phía Bắc bị 

ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng thời 

gian qua. Trước tình hình trên, các địa phương đã 

kịp thời chỉ đạo bơm tiêu úng cứu lúa, đồng thời 

chủ động khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ 

như tiến hành gieo cấy lại và dặm lúa, nhanh chóng 

ổn định cuộc sống, sản xuất tại các vùng bị ảnh 

hưởng. Hiện những diện tích lúa Mùa không bị ảnh 

hưởng mưa lũ đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy 

nhiên, hiện tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy 

lưng trắng... xuất hiện rải rác trên các trà lúa gây 

hại nhẹ ở một số địa phương. Ngành Nông nghiệp 

các địa phương cần chỉ đạo bà con nông dân tích 

cực phòng, trừ, không để lây lan ra diện rộng làm 

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất toàn vụ. [2] 

Lúa Thu - Đông: Sản xuất lúa Thu - Đông năm nay 

tại Đồng bằng sông Cửu Long gặp thời tiết thuận 

lợi, giá lúa ở mức ổn định nên bà con đẩy nhanh 

tiến độ. Tính đến ngày 20/8/2024, vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đã xuống giống được 489,1 nghìn 

ha, bằng 107,4% cùng kỳ năm trước. Lúa Thu - 

Đông hiện đang phát triển tốt, các địa phương cần 

thường xuyên kiểm tra năng lực của các công trình 

thủy lợi, xây dựng phương án bảo đảm vận hành 

an toàn và kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí xung 

yếu, sạt lở trong mùa mưa lũ sắp tới. [2] 

Nghệ An: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Nghệ An, vụ Hè - Thu năm nay toàn tỉnh gieo 

cấy hơn 59.080 ha lúa, vượt gần 2.200 ha so với 

kế hoạch đề ra. Năng suất lúa bình quân đạt trên 

52,5 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Đến nay, các 

địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được gần 80% 

diện tích lúa chín. Dự kiến hoàn thành thu hoạch 

trước ngày 25-9. [3] 

Bão số 3 gây thiệt hại lớn tại các tỉnh phía bắc: 

Bão số 3 Yagi là cơn siêu bão mạnh nhất trên biển 

Đông trong vòng 30 năm qua, đã đổ bộ vào đất liền 

Việt Nam ở Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió 

mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17. Bão lớn, gió 

giật mạnh khiến 121.500 ha lúa và hoa màu bị 

ngập, hư hại. Cụ thể, tại Quảng Ninh 336 ha lúa bị 

đổ. Tại Hải Phòng, 5.000 ha lúa đang trổ bông bị 

hư hại. Tại Nam Định, bão số 3 đã gây thiệt hại cho 

5.000 ha lúa. Tại Hải Dương, có khoảng 10.000 ha 

lúa bị đổ. [4] 

Riêng tại Thái Bình, theo báo cáo của Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 3, tại Thái 

Bình đã đo được gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 

12; lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh từ ngày 

6/9/2024 đến 7h ngày 8/9/2024 là 203,4 mm, đặc 

biệt có nơi cao như xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ 

lượng mưa trung bình 419,4 mm. [5] 

Tính đến ngày 8/9/2024, trên địa bàn toàn tỉnh Thái 

Bình có 74.327 ha lúa Mùa, trong đó diện tích đã 

trổ bông khoảng 27.407 ha (đạt 35%). Sau bão số 

3, có 28.000 ha lúa Mùa trong tỉnh bị thiệt hại từ 

30-70%, 27.000 ha bị thiệt hại >70%, trong đó diện 

tích lúa đổ bị úng ngập là 18.000 ha. [5] 

Để tiêu úng, chống ngập trong nội đồng, từ 2h rạng 

sáng ngày 8/9/2024, các trạm bơm trên toàn tỉnh 

đã vận hành trở lại, việc tiêu úng đã được chỉ đạo 

tiêu triệt để trên toàn hệ thống. Theo đó, mở các 

cống tiêu nước; huy động tối đa mọi phương tiện 

khơi thông dòng chảy nhằm tiêu nước, sử dụng 

bơm cưỡng bức; kết hợp tháo nước nhanh để cứu 

cây trồng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho 

những diện tích bị ngập úng nặng, khó tiêu thoát 

nước. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Trang 5 
 

SỐ 34 (09.09.2024) 

 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/09/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tam-va-8-thang-

nam-2024/ 

[3]:https://tuoitre.vn/nong-dan-tat-bat-gat-lua-chay-

bao-so-3-20240907123805032.htm 

[4]:https://vietnamnet.vn/lua-hoa-mau-thuy-san-

thiet-hai-nang-ne-o-cac-tinh-dong-bac-

2319775.html 

[5]:https://laodong.vn/xa-hoi/thiet-hai-55000-ha-

lua-mua-o-thai-binh-sau-bao-so-3-yagi-

1391000.ldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40321012/asia-

rice-india-rates-slide-to-3-month-low-on-weak-

export-demand-thai-rates-rise 

[2]:https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/202409

04_07/ 

[3]:http://english.news.cn/asiapacific/20240905/82e

4338acdea4b6fbb92d96da97b92c7/c.html 

[4]:https://en.vietstock.vn/2024/09/farmers-urged-to-

cultivate-varieties-of-fragrant-rice-114-581882.htm 

[5]:https://english.news.cn/20240904/10d3bf88f03b

4c15b53cf2c3c68a89a1/c.html 

[6]:https://www.scmp.com/week-

asia/economics/article/3277016/india-rice-traders-

want-easing-export-curbs-competition-pakistan-

stiffens 
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https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3277016/india-rice-traders-want-easing-export-curbs-competition-pakistan-stiffens


 

 

Trang 6 
 

SỐ 34 (09.09.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8800 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 -200 

Hậu Giang 8300 -200 

Tiền Giang 7800 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9000 0 

Đồng Tháp 9400 +400 

Trà Vinh 9000 +100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


